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Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Nhà ở
	1.1 Khái quát về nhà ở
	Nhận biết :
- Trình bày được vai trò  của nhà ở đối với con người
 - Trình bày cấu tạo ngôi nhà và chức năng của mỗi thành phần cấu tạo
- Trình bày được các kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam
- Trình bày được các kiến trúc nhà đặc trưng của VN
Thông hiểu:
- Hiểu được cách bố trí các khu vực sinh hoạt trong gia đình
    - Hiểu được đặc điểm các kiểu kiến trúc của VN
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Câu 2, 5, 6, 7,  15, 23
Câu 1a tự luận
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Câu 1, 3, 7, 10, 17

	



	

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở
	Nhận biết:
    - Trình bày được các vật liệu xây dựng nhà
Thông hiểu:
   - Trình bày được các bước trong quá trình xây dựng
Vận dụng:
- Biết cách sử dụng các loại vật liệu xây dựng trong thực tế
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Câu 12, 27
Câu 1b tự luận
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Câu 14, 19, 22


	
2
Câu 16, 20


	


	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh
	Nhận biết:
- Trình bày được thế nào là ngôi nhà thông minh
- Trình bày đặc điểm của ngôi nhà thông minh 
Thông hiểu: 
 - Trình bày được các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà.
- Hiểu được đặc điểm của ngôi nhà thông minh
Vận dụng:
   - Hiểu được ý nghĩa của tiết kiệm năng lượng
  - Nhận diện được sử dụng các nguồn năng lượng phù hợp
Vận dụng cao:
- Biết cách sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm
 - Sử dụng được các hệ thống thông minh trong gia đình.
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Câu 11, 13, 18, 21, 26, 28
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